
Dấu thời gian Họ và tên Lớp học Ngày sinh Tháng sinh Năm sinh

8/19/2021 21:55:19 Vũ Hải Thiện Hóa k29 9 4 2006

8/19/2021 21:57:56 Nguyễn Lê Thu Thục 10 Anh1 (AK29) 20 3 2006

8/19/2021 22:01:11 Đặng Song Nhi 10 sử 15 9 2006

8/19/2021 22:02:38 Nguyễn Phan Trúc Mai 10 Văn 13 4 2006

8/19/2021 22:14:39 Trần Gia Quyên 10 Hoá 26 7 2006

8/19/2021 22:15:12 Nguyễn Thị Khánh Ngân 10C3 17 12 2006

8/19/2021 22:17:40 Phạm Quang Vinh Lớp 10H 12 4 2006

8/19/2021 22:19:35 Nguyễn Ngọc Ánh Dƣơng 10C1 8 6 2006

8/19/2021 22:44:57 Võ Ngọc Mỹ Duyên 10C2 20 2 2006

8/19/2021 22:51:07 Lê Minh Khôi 10I 3 7 2006

8/19/2021 23:07:06 Hoàng Hồng Lyn Đan 10 Văn 12 1 2006

8/19/2021 23:30:24 Trần Đông Thuận 10A 27 11 2006

8/19/2021 23:45:53 Dỗ thanh thanh 10 c1 11 11 2006

8/20/2021 5:38:34 TRẦN TIẾN ĐẠT 10T 10 8 2006

8/20/2021 6:38:36 Đoàn Cao Sơn 10 Lý (Lý K29) 25 9 2006

8/20/2021 7:01:34 Bùi Quang Nhật 10 Hóa 25 1 2006

8/20/2021 7:16:13 Ngô Uyển Phƣơng Doanh CK29 27 12 2006

8/20/2021 7:51:36 Huỳnh Công Sang LK29 7 7 2006

8/20/2021 7:52:44 Nguyễn Thị Yến Vy Lớp 10 Toán 14 1 2006

8/20/2021 8:14:17 Trần Ngân Vy 10V 30 8 2006

8/20/2021 8:24:59 Hoàng Nguyễn Y Hằng Lớp 10 Văn 23 6 2006

8/20/2021 8:32:05 Hoàng Nguyễn Y Hằng Lớp 10 Văn 23 6 2006

8/20/2021 8:44:17 Nguyễn Trần Nhƣ Minh Hằng 10 Văn 15 3 2006

8/20/2021 9:02:46 Đặng Hoàng Thiên Bảo 10C-K29 20 3 2006

8/20/2021 9:02:52 Hoàng thái khanh 10V 13 2 2006

8/20/2021 9:05:12 Trảo Lê Hồng Ánh C3 29 10 2006

8/20/2021 9:06:48 Phan Lê Nhật Minh 10C 19 10 2006

8/20/2021 9:07:45 Lƣơng Ngọc Kim Ngân 10A1 4 8 2006

8/20/2021 9:12:38 Nguyễn Thái An 10C1 21 6 2006

8/20/2021 9:12:45 Phạm Quỳnh Anh 10C1 3 1 2006

8/20/2021 9:15:54 Lê Hoàng Khôi 10C2 3 7 2006

8/20/2021 9:21:33 Bùi Xuân Khiêm 10 Hóa 5 4 2006

8/20/2021 9:21:47 Nguyễn Thái An 10C1 21 6 2006

8/20/2021 9:23:48 Huỳnh Nguyễn Nhƣ Bích K29-Lớp Anh 17 2 2006

8/20/2021 9:35:52 Võ Ngọc Cẩm 10c1 24 2 2006

8/20/2021 9:41:06 Huỳnh Thị Kim Trinh 10T 5 3 2006

8/20/2021 9:41:40 Hồ Tiên Ngọc Sinh học 6 2 2006

8/20/2021 9:44:42 Nguyễn Hoàng An Bình 10I 30 1 2006

8/20/2021 9:48:43 Nguyễn Ngọc Ánh Dƣơng 10C1 8 6 2006

8/20/2021 9:50:05 Trần Võ Gia Hân 10 Sinh 8 10 2006

8/20/2021 9:50:19 Nguyễn Duy Nguyên 10C2 19 11 2006

8/20/2021 9:50:25 Nguyễn Phƣơng Đan Vy 10 Anh 8 8 2006

8/20/2021 9:51:27 Thạch Hoàng Anh Thƣ K29- c2 4 9 2006

8/20/2021 10:00:13 Trần Huyền Thục 10 Anh1 17 8 2006

8/20/2021 10:04:44 Nguyễn Hoàng An Bình 10I 30 1 2006

8/20/2021 10:14:29 Lê Hùng Phƣớc Lớp 10 toán 9 4 2006

8/20/2021 10:17:22 Trần Nguyễn Diệu Hƣơng Lớp 10-k29C3 10 7 2006

8/20/2021 10:19:50 Kiều Anh Khôi C1k29 12 12 2006



Dấu thời gian Họ và tên Lớp học Ngày sinh Tháng sinh Năm sinh

8/20/2021 10:21:01 Đặng Gia Hân 10A 31 8 2006

8/20/2021 10:24:07 Nguyễn Hoàng Pha Lê 10V 26 3 2006

8/20/2021 10:25:47 Châu Nguyễn Thảo Vy Văn K29 22 11 2006

8/20/2021 10:26:24 Lê Vũ Ngọc Khánh K29-A1 18 5 2006

8/20/2021 10:27:30 Nguyễn Vũ Luân 10C2 11 2 2006

8/20/2021 10:29:41 Đoàn Nhật Hà C3K29 18 1 2006

8/20/2021 10:30:14 Đinh Nguyễn Minh Bằng 10I 30 10 2006

8/20/2021 10:33:51 Mai Trí Thức 10T 12 9 2006

8/20/2021 10:33:51 Nguyễn Thị Thanh Phƣơng 10 Văn 21 2 2006

8/20/2021 10:35:15 Lê Hoàng Lam 10A1 30 8 2006

8/20/2021 10:36:17 Hồ Tiên Ngọc Sinh học 6 2 2006

8/20/2021 10:38:30 Nguyễn Anh Thƣ 10A1 26 7 2006

8/20/2021 10:40:37 Trần Lê Trang Khánh 10V 7 8 2006

8/20/2021 10:42:47 Hồ Quỳnh Ngân 10H 22 8 2006

8/20/2021 10:45:16 Nguyễn Nguyên Tâm Nhƣ 10A1 3 3 2006

8/20/2021 10:45:45 Phạm Trần Uyên Thy 10Ck29 7 12 2006

8/20/2021 10:46:23 Nguyễn Ngọc Trang Tiên Anh 1 25 8 2006

8/20/2021 10:52:48 Mai Hoàng Thông 10I 19 4 2006

8/20/2021 10:54:53 Trần Bảo An 10Lý-K29 15 4 2006

8/20/2021 10:54:53 Nguyễn Nhật Phi 10H 9 9 2006

8/20/2021 10:56:42 Nguyễn Tiến Đức Lớp 10 Hoá 4 6 2006

8/20/2021 10:56:55 HUỲNH VÕ THANH THƢƠNG C1 16 10 2021

8/20/2021 10:57:06 Ngô Trúc Hoàng Lâm 10 Tin 3 3 2006

8/20/2021 10:57:41 Lê Hồng Anh 10 anh 8 5 2006

8/20/2021 11:03:32 Đặng Trung Khải 10 hoá k29 2 3 2006

8/20/2021 11:07:28 Lê Gia An Lớp 10 hoá k29 26 9 2006

8/20/2021 11:08:42 Lê Phạm Khánh Linh 10C3 18 4 2006

8/20/2021 11:09:39 Hồ Quỳnh Ngân 10H 22 8 2006

8/20/2021 11:21:49 Phạm Hữu Thi Nhân Lớp 10 Anh0 23 9 2006

8/20/2021 11:24:48 Văn Ngọc Yến Trúc 10L 16 4 2006

8/20/2021 11:27:19 Lê Quang Phú 10L 12 9 2006

8/20/2021 11:28:28 Bùi Minh Ngọc 10V 6 8 2006

8/20/2021 11:29:02 Ngô Đỗ Quốc Thái Lớp 10 Tin 28 6 2006

8/20/2021 11:30:09 Lê Phạm Xuân Quỳnh 10 Văn 14 10 2006

8/20/2021 11:31:59 Nguyễn Trần Thảo Nhƣ SK29 6 2 2006

8/20/2021 11:32:13 Nguyễn Ngọc Thành C1K29 12 9 2006

8/20/2021 11:35:16 Nguyễn Gia Hân 10 Anh 17 8 2006

8/20/2021 11:40:48 Lê Nguyễn Nguyệt Châu 10 Sinh 28 1 2006

8/20/2021 11:42:39 Lê Bảo Trung Lớp 10-Toán, Khóa 29. 11 2 2006

8/20/2021 11:42:45 Nguyễn Đoàn Thanh Ngọc 10C2 16 11 2006

8/20/2021 11:45:15 Lê Duy Hồng Ngọc 10c2 9 3 2006

8/20/2021 11:48:38 Võ Đại Hải 10T 1 5 2006

8/20/2021 12:00:13 Đỗ Khắc Lê Thy 10A1 28 3 2006

8/20/2021 12:00:29 Huỳnh Ngọc A1k29 12 9 2006

8/20/2021 12:08:20 Nguyễn Thùy Giang 10 Hóa 28 3 2006

8/20/2021 12:10:15 Nguyễn Công Minh IK29 18 5 2006

8/20/2021 12:15:13 Mai Thanh Huyền lớp 10 anh 21 5 2006

8/20/2021 12:20:56 Lê Huy Phát 10 tin 29 4 2006



Dấu thời gian Họ và tên Lớp học Ngày sinh Tháng sinh Năm sinh

8/20/2021 12:24:34 Huỳnh Dƣơng Thy Thơ 10C3 20 12 2006

8/20/2021 12:26:43 Hoàng Nguyễn Y Hằng Lớp 10 Văn 23 6 2006

8/20/2021 12:26:50 Nguyễn Ngô Kim Nguyên Tin K29 17 2 2006

8/20/2021 12:29:22 Hoàng Đức Nhã 10C2 15 8 2006

8/20/2021 12:30:42 Nguyễn Ngọc Nhã Thiên lớp anh 1 11 11 2006

8/20/2021 12:31:39 Nguyễn Thị Thùy Nhung 10C1 14 1 2006

8/20/2021 12:36:34 Phạm Trí Ân 10C 1 1 2006

8/20/2021 12:38:24 Nguyễn Gia Hân 10 Anh 17 8 2006

8/20/2021 12:38:50 Huỳnh Thanh Trà 10A1 21 11 2006

8/20/2021 12:41:26 Lê Văn Hiếu 10 hóa 2 10 2006

8/20/2021 12:45:02 Phạm Trí Ân 10C 1 1 2006

8/20/2021 12:50:12 Lại Châu Khánh Nguyên 10V 3 6 2006

8/20/2021 12:58:57 Phan Hoàng Khang 10C3 19 12 2006

8/20/2021 12:59:29 Lê Nhƣ Thực 10 tin 27 2 2006

8/20/2021 13:03:00 Nguyễn Ngọc Thảo Ngân 10tin 22 6 2006

8/20/2021 13:03:50 Lê Đức Minh Quân Chuyên Sử 22 1 2006

8/20/2021 13:04:25 Trần Võ Nhất Kim 10 Văn 31 8 2006

8/20/2021 13:08:08 Tạ Ngọc Bảo Vy 10A 19 8 2006

8/20/2021 13:13:04 Hồ Xuân Nhật 10 lý 27 10 2006

8/20/2021 13:18:08 Nguyễn Lê Ngọc Lam Lớp Anh 22 8 2006

8/20/2021 13:19:21 Mạch Duy Quang Lớp 10L 24 5 2006

8/20/2021 13:22:17 Ngô Gia Huy 10C3 31 7 2006

8/20/2021 13:36:35 Nguyễn Hoàng Lan Uyên 10A1 6 4 2006

8/20/2021 13:38:37 Vũ Hồng Phúc 10 Sinh 8 1 2006

8/20/2021 13:45:44 Nguyễn Tấn Phát Chuyên Hoá 10 8 9 2006

8/20/2021 13:47:03 Phạm Thị Minh Tâm 10 sịn 26 7 2006

8/20/2021 13:55:41 Nguyễn Thái Bảo Ngọc 10C2 26 9 2006

8/20/2021 14:01:23 Nguyễn Việt Thắng 10C2 27 10 2006

8/20/2021 14:08:45 Hồ Thị Quỳnh Quyên C1K29 20 4 2006

8/20/2021 14:11:04 Tạ Vƣơng Điền 10A 4 7 2006

8/20/2021 14:14:59 Bùi Huỳnh Nhật Linh 10C1 29 10 2006

8/20/2021 14:19:50 Nguyễn Đỗ Nhƣ Hằng Tin 16 3 2006

8/20/2021 14:30:10 Hoàng Hồng Lyn Đan 10 Văn 12 1 2006

8/20/2021 14:38:29 Lê Kiều Oanh C1K29 13 1 2006

8/20/2021 14:47:10 Nguyễn Lê Khải Tú Vật Lý - K29 26 7 2006

8/20/2021 14:48:22 Đinh Trọng Thiên Chuyên Toán 23 1 2006

8/20/2021 14:52:46 Nguyễn Thị Thanh Thuận 10S 7 1 2006

8/20/2021 14:54:00 Đỗ thanh thanh 10 C1 11 11 2006

8/20/2021 14:56:07 Nguyễn Khánh Quỳnh Anh 19 5 2006

8/20/2021 14:58:33 Trần Ngọc Phƣơng Trinh 10V 30 5 2006

8/20/2021 14:58:58 Trần Đức Tuấn Anh Lớp 10H 3 2 2006

8/20/2021 14:59:12 Trần Đức Tú Anh 10V 3 2 2006

8/20/2021 15:02:38 Trần Ngọc Phƣơng Trinh 10V 30 5 2006

8/20/2021 15:16:04 Nguyễn Minh Hƣng 10A1 5 1 2006

8/20/2021 15:19:14 Nguyễn Trần Anh Quốc 10 Sinh 13 8 2021

8/20/2021 15:31:56 Đỗ Thị Thanh Nhàn 10 Văn 2 4 2006

8/20/2021 15:32:05 Cao Trần Trà My 10 Văn 26 8 2006

8/20/2021 15:34:06 Đặng Ngọc Quỳnh Nhƣ 10 Sinh 1 10 2006



Dấu thời gian Họ và tên Lớp học Ngày sinh Tháng sinh Năm sinh

8/20/2021 15:34:34 Nguyễn Thị Khánh Ngân 10C3 17 12 2006

8/20/2021 15:44:14 Trƣơng Thanh Huyền 10C3 9 2 2006

8/20/2021 15:45:25 Lê Đức Mạnh Lớp 10 Hóa 12 5 2006

8/20/2021 15:56:37 Nguyễn Đăng Vƣơng 10T 30 1 2006

8/20/2021 15:57:11 Nguyễn Minh Triết C2 9 7 2006

8/20/2021 15:57:32 Ngô Đỗ Quốc Thái Lớp 10 Tin 28 6 2006

8/20/2021 16:09:39 Phan Thị Thanh Hậu K29-lớp C 15 8 2006

8/20/2021 16:19:59 Phạm Trọng Nguyên 10C3 1 12 2006

8/20/2021 16:22:07 Võ Nguyễn Đan Thy K29- lớp C 27 3 2006

8/20/2021 16:43:44 Huỳnh Mai Ca Thy 10 Anh 1 20 2 2006

8/20/2021 16:44:25 Nguyễn Diệu Yến Trang 10c1 22 8 2006

8/20/2021 16:47:48 Võ Trần Quỳnh Nhi 10C3 24 2 2006

8/20/2021 16:48:54 Huỳnh Hoàng Tứ Văn lớp 10 hóa 9 11 2006

8/20/2021 16:51:31 Nguyễn Minh Quân 10 Sinh 18 3 2006

8/20/2021 17:12:38 Nguyễn Bùi Gia Hân 10I 2 6 2006

8/20/2021 17:16:21 Phan Hoàng Khang 10C3 19 12 2006

8/20/2021 17:26:52 Nguyễn Khánh Trâm 10 C1 13 3 2006

8/20/2021 17:37:29 Trịnh Giàu 10C 6 2 2006

8/20/2021 17:48:23 Võ Quỳnh Minh Thƣ 10 Văn 10 10 2006

8/20/2021 17:48:30 Võ Quỳnh Minh Thƣ 10 Văn 10 10 2006

8/20/2021 17:51:17 Ngô Quang Vinh C1 9 6 2006

8/20/2021 17:55:25 Trần Vũ Huy Hoàng 10 Lý 20 10 2006

8/20/2021 17:56:42 Nguyễn Vũ Gia Hân Tin 10 (IK29) 28 10 2006

8/20/2021 17:58:19 Lê Huỳnh Nhật Phƣơng 10 Sinh 7 4 2006

8/20/2021 18:01:14 Ngô hoàng long 10A 29 3 2006

8/20/2021 18:09:56 Nguyễn Lê Khanh 10C2 20 6 2006

8/20/2021 18:21:04 Châu Đình Phú 10L-k29 28 2 2006

8/20/2021 18:23:00 Phạm Ngọc Mỹ Vy 10c2 27 2 2006

8/20/2021 18:28:58 Vũ Thị Hƣơng Giang 10I 30 12 2006

8/20/2021 18:36:33 Nguyễn Bảo Ngọc 10C 30 10 2006

8/20/2021 18:44:52 La Huyền Nhi C1 6 12 2006

8/20/2021 18:54:47 Lê Hồ Nguyên khôi 10C3 21 9 2006

8/20/2021 18:58:14 Võ Thành Nguyên 10 Toán 11 10 2006

8/20/2021 19:03:06 Nguyễn Hƣng Phát K29C 1 8 2006

8/20/2021 19:04:00 Bùi Lan Nhi 10T 4 12 2006

8/20/2021 19:06:18 Nguyễn Quốc Duy Anh K29-lớp10C 15 5 2006

8/20/2021 19:06:48 Nguyễn Đặng Minh Thƣ 10-sinh 1 8 2006

8/20/2021 19:13:24 Nguyễn Minh Nhật 10 tin 26 6 2006

8/20/2021 19:16:01 Đặng Châu Giang 10C3 27 3 2006

8/20/2021 19:18:15 Nguyễn Bảo Châu 10 sinh 15 12 2006

8/20/2021 19:18:29 Nguyễn Anh Vũ Lớp 10 văn 14 2 2006

8/20/2021 19:22:32 Lê Bảo Yến 10C2 6 6 2006

8/20/2021 19:29:43 Lê Lâm Thanh Vân 10C2 23 6 2006

8/20/2021 19:34:57 Nguyễn Thị Thu Hà C1K29 14 8 2006

8/20/2021 19:35:56 Lê Đức Mạnh Lớp 10 Hóa 12 5 2006

8/20/2021 19:46:43 Lê Nhật Thảo My 10C1 23 5 2006

8/20/2021 19:51:04 LÊ THỊ MAI TRÚC 10Vk29 23 7 2006

8/20/2021 19:51:20 Thái Đức Toàn Kiên 10 Tin 13 2 2006



Dấu thời gian Họ và tên Lớp học Ngày sinh Tháng sinh Năm sinh

8/20/2021 19:52:55 Nguyễn Bạch Thảo Nguyên 10A 3 7 2006

8/20/2021 19:58:30 Huỳnh Ngọc Bảo Thy 10 Anh 2 10 2006

8/20/2021 20:02:50 La Huyền Nhi C1 6 12 2006

8/20/2021 20:07:15 Nguyễn Ngọc Gia Hân k29c 2 10 2006

8/20/2021 20:11:41 Trần Hoàng Thông 10C2 11 5 2006

8/20/2021 20:12:35 Trần Thanh Thảo 10A 23 5 2006

8/20/2021 20:14:27 Nguyễn Gia Huy Lớp 10 toán 19 2 2006

8/20/2021 20:17:51 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10A1 8 7 2006

8/20/2021 20:21:18 Nguyễn Hữu Thanh Hân 10C3 29 10 2006

8/20/2021 20:22:24 Nguyễn Hoàng Thảo Vy 10 Sinh 31 1 2006

8/20/2021 20:25:10 Nguyễn Ngọc Quốc Long 10C1 17 9 2006

8/20/2021 20:29:36 Đặng Ngô Lam Khánh 10C3 5 8 2006

8/20/2021 20:35:23 Nguyễn Phƣơng Khánh 10C 20 5 2006

8/20/2021 20:49:51 Phan Thị Thanh Hậu K29-lớp C 15 8 2006

8/20/2021 20:50:13 Tôn Ngọc Tuấn Kiệt K29- Lớp Anh 1 23 2 2006

8/20/2021 20:56:53 Trần Bảo Hân Toán 20 8 2006

8/20/2021 21:02:48 Nguyễn Huỳnh Trân Văn k29 19 11 2006

8/20/2021 21:05:10 Nguyễn Thị Thanh Thy 10V 23 10 2006

8/20/2021 21:05:13 Đặng Hoàng Kim Anh 10LK29 19 1 2006

8/20/2021 21:10:14 Trần Bảo Hân Toán 20 8 2006

8/20/2021 21:12:51 Nguyễn Lê Thiện 10L-K29 2 10 2006

8/20/2021 21:18:13 Trần Nguyễn Phƣớc Thịnh 10C 7 11 2006

8/20/2021 21:21:30 Nguyễn Phƣơng Hoàng 10C3 31 8 2006

8/20/2021 21:33:04 Nguyễn Trƣờng Thịnh Chuyên toán khoá 29 2 1 2006

8/20/2021 21:33:40 Đặng Song Nhi 10C 15 9 2006

8/20/2021 21:40:27 Nguyễn Văn Tín Nghĩa lớp 10C3 12 6 2006

8/20/2021 21:43:21 Lê Dụng Tuấn 10A 5 6 2006

8/20/2021 21:49:16 Trần Thúy Mỹ Ngọc 10C3 9 11 2006

8/20/2021 21:49:56 Đặng Chánh Hƣng Lớp C3 2 10 2006

8/20/2021 21:57:28 Tống Nguyễn Hồng Sơn 10T 7 5 2006

8/20/2021 22:05:39 Huỳnh Thanh Diệp 10 Anh 6 10 2006

8/20/2021 22:19:22 Trần Thái Vũ Nghi 10 hóa 26 4 2006

8/20/2021 22:19:48 Trần Nguyễn Ngọc Nhàn 10 Văn 30 3 2006

8/20/2021 22:31:31 Nguyễn Hồ Khanh Lớp 10 toán chuyên 26 3 2006

8/20/2021 22:35:57 Đặng Sƣơng Nhi 10S 15 9 2006

8/20/2021 22:41:47 Lê Thị Mai Trúc 10V 23 7 2006

8/20/2021 22:42:06 Nguyễn Thiện Nhân lớp C 18 10 2006

8/20/2021 22:51:54 Nguyễn Thị Thanh Thy 10 Văn 23 10 2006

8/20/2021 23:05:50 Trần Thảo Nguyên Lớp 10 Hóa 25 3 2006

8/20/2021 23:43:18 Biện Trần Hoài Nhƣ 10C3 15 3 2006

8/20/2021 23:47:25 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Lớp C 14 5 2006

8/21/2021 6:50:08 Nguyễn Lê Thiện 10L-K29 2 10 2006

8/21/2021 7:12:53 Trần Thanh Thuận 10C1 10 3 2006

8/21/2021 7:40:23 Trịnh Nguyên Trâm Lớp C1 4 6 2006

8/21/2021 8:15:42 Lê Diệp Duy k29c2 2 11 2006

8/21/2021 8:24:18 Lê Diệp Duy k29c2 2 11 2006

8/21/2021 8:32:13 Ngô Thanh Tuệ Trân 10I 3 9 2006

8/21/2021 8:57:30 Phạm Thị Minh Tâm 10 sinh 26 7 2006



Dấu thời gian Họ và tên Lớp học Ngày sinh Tháng sinh Năm sinh

8/21/2021 9:00:44 Nguyễn Ngô Minh Tú C-k29 ( Sử - k29 ) 31 8 2006

8/21/2021 9:08:15 Nguyễn văn Tiến Đạt Tin 30 5 2009

8/21/2021 9:13:30 Huỳnh Đoàn Quang Mạnh 10k29toan 1 3 2006

8/21/2021 9:14:20 Lê Thanh Hằng Anh 1 22 2 2006

8/21/2021 9:14:54 Nguyễn Ngọc Anh Thƣ 10 Sinh 30 8 2006

8/21/2021 9:23:46 Nguyễn Vũ Gia Hân Tin 10(IK29) 28 10 2006

8/21/2021 9:27:32 Nguyễn Văn Tiến Đạt Tin 30 5 2006

8/21/2021 9:28:12 Hà Ngọc Lan Khanh Hoák29 3 1 2006

8/21/2021 9:39:49 Phan Nguyễn Quỳnh Trâm Toán 3 4 2006

8/21/2021 9:49:32 Mai Nguyên Tiến Đạt 10T-k29-lớp toán 14 6 2006

8/21/2021 9:49:44 Lƣơng Đức Huy 10C2 2 10 2006

8/21/2021 9:53:56 Trần Xuân Phƣơng An 10C3 6 8 2006

8/21/2021 10:12:10 Nguyễn Mai Trí 10A 1 7 2006

8/21/2021 10:17:50 Phạm Khánh Nhƣ Lớp sinh k29 30 5 2006

8/21/2021 10:20:00 Nguyễn Trọng Minh 10Lý (Lý K29) 2 9 2006

8/21/2021 10:25:49 Nguyễn Thành Đạt 10 Lí 25 10 2006

8/21/2021 10:25:57 Lƣu Thanh Phƣơng 10a1 24 12 2006

8/21/2021 10:29:22 Đoàn Ngọc Minh Hoàng lớp 10 tin khóa 29 12 5 2006

8/21/2021 10:32:20 Nguyễn Gia Khanh 10C3 21 3 2006

8/21/2021 10:36:30 Vƣơng Ngọc Quỳnh My 10Văn 14 7 2006

8/21/2021 10:38:09 Nguyễn Lê Hạnh Tuyền Anh 1 14 12 2006

8/21/2021 10:39:51 Mai Quốc Bảo 10L 18 5 2006

8/21/2021 10:41:36 Nguyễn Phi Yến Sinhk29 8 11 2006

8/21/2021 10:41:49 Đặng Hữu Thịnh 10c1 27 8 2006

8/21/2021 10:42:55 Lê Bảo Thiên 10 Toán 5 3 2006

8/21/2021 10:43:26 Nguyen kim tho C2K29 19 4 2006

8/21/2021 10:44:56 Tạ Ngọc Bảo Vy 10A 19 8 2006

8/21/2021 10:45:14 Lý Triệu Uyển Vy 10C 10 4 2006

8/21/2021 10:56:33 Nguyễn Huỳnh Lâm Hƣơng 10C3 19 5 2006

8/21/2021 11:03:03 Nguyễn Quỳnh Hƣơng C1 4 7 2006

8/21/2021 11:04:14 Nguyễn Ngọc Duy Văn k29 20 2 2006

8/21/2021 11:11:20 Nguyễn Duy Thành K29-C3 14 8 2006

8/21/2021 11:11:45 Phạm Đồng Thanh Trúc 10 Tin 8 9 2006

8/21/2021 11:14:35 Võ Đoàn Thanh Tú 10 Lý 18 2 2006

8/21/2021 11:16:06 Nguyễn Quỳnh Hƣơng C1 4 7 2006

8/21/2021 11:20:27 Lê Minh Đăng A1 16 4 2006

8/21/2021 11:46:18 Nguyễn Phan Kim Nguyên 10c2 5 9 2006

8/21/2021 11:48:20 Nguyễn Cao Thảo Nguyên 10C3 22 5 2006

8/21/2021 11:49:07 Đặng Ngô Phƣơng Linh 10C2 14 10 2006

8/21/2021 12:03:54 Nguyễn Song Hoài Giang HK29 31 10 2006

8/21/2021 12:04:20 Nguyễn Hoàng Long 10 Lý-Lk29 24 11 2006

8/21/2021 12:04:35 Nguyễn Minh Đăng Tin 24 8 2006

8/21/2021 12:19:05 Phan Văn Tiến 10 Tin 14 5 2006

8/21/2021 12:20:27 Phạm Quang Vinh lớp 10H 12 4 2006

8/21/2021 12:21:51 Võ Phúc Hạnh Nguyên 10C1 16 11 2006

8/21/2021 12:23:13 Nguyễn Song Hoài Giang HK29 31 10 2006

8/21/2021 12:24:13 Đỗ Nhất Huy 10 Sinh 7 3 2006

8/21/2021 12:26:05 Trịnh Quốc Gia Khiêm 10a1 1 6 2006



Dấu thời gian Họ và tên Lớp học Ngày sinh Tháng sinh Năm sinh

8/21/2021 12:27:23 Lƣơng Gia Khánh 10 - Toán - K29 9 9 2006

8/21/2021 12:32:02 Lƣơng Gia Khánh 10 Toán K29 9 9 2006

8/21/2021 12:34:00 TRẦN THỊ ANH ĐÀO 10H 7 10 2006

8/21/2021 12:34:27 Nguyễn Phú Lạc 9A10 11 3 2006

8/21/2021 12:43:17 Lê Diễm Quỳnh Anh 1 K29 13 1 2006

8/21/2021 12:48:00 Nguyễn Thị An An K29anh 17 11 2006

8/21/2021 13:13:37 Phạm Thành Nhân 10C 18 2 2006

8/21/2021 13:50:12 Phạm Duy Hoàng lớp 10 Tin-K29 14 6 2006

8/21/2021 13:51:25 Nguyễn Khoa Nhƣ Tuyết 10C 17 3 2006

8/21/2021 13:55:43 Võ Anh Kiệt K29-Lớp 10C1 24 10 2006

8/21/2021 13:58:14 Trần Khắc Tâm 10 Toán 7 11 2006

8/21/2021 14:07:06 Huỳnh Công Sang Lk29 7 7 2006

8/21/2021 14:07:54 Nguyễn Trƣơng Mỹ Thanh 10H 28 5 2006

8/21/2021 14:47:50 Nguyễn Bảo Hân 10c3 3 3 2006

8/21/2021 15:12:23 Từ Hồng Phúc 10a1 10 7 2006

8/21/2021 15:25:10 Nguyễn Yến Huyền Trâm 10c3 7 8 2006

8/21/2021 15:26:52 Trần Thị Mỹ Hạnh 10C 10 6 2006

8/21/2021 15:29:10 Nguyễn Lê Phƣơng Dung 10 Lý 11 1 2006

8/21/2021 15:35:00 Phạm Thị Hải Uyên 10C1 17 1 2006

8/21/2021 15:35:32 Lê Hồ Nguyên Khôi 10C3 21 9 2006

8/21/2021 15:37:19 Nguyễn Yến Huyền Trâm 10c3 7 8 2006

8/21/2021 15:38:25 Lê Lâm Thanh Vân 10C2 23 6 2006

8/21/2021 15:40:26 Nguyễn Yến Huyền Trâm 10c3 7 8 2006

8/21/2021 15:44:23 Phan Phùng Minh 10 Sinh 8 4 2006

8/21/2021 15:48:28 Phan Đăng Trí Dũng Tin 25 4 2006

8/21/2021 16:08:03 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 10 Hóa 31 10 2006

8/21/2021 16:08:42 Nguyễn Minh Khả Ân 10C2 9 2 2006

8/21/2021 16:15:40 Đỗ Thanh Triết 10 Tin K29 7 10 2006

8/21/2021 16:17:06 Nguyễn Ngọc Minh Thanh 10C3 10 12 2006

8/21/2021 16:18:47 Đoàn Ngọc Minh Hoàng lớp 10 chuyên tin khóa 29 12 5 2006

8/21/2021 16:21:20 Hoàng Vy 10 Sinh 25 7 2006

8/21/2021 16:24:45 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 10 Hóa 31 10 2006

8/21/2021 16:30:33 Lƣ Minh Nhật Lớp Lý K29 4 10 2006

8/21/2021 16:31:06 Cao Thanh Huyền K29 - Lớp Toán 5 6 2006

8/21/2021 16:34:35 Nguyễn Yến Linh 10 Văn 4 7 2006

8/21/2021 17:09:38 Nguyễn Hà Minh Thƣ 10V 25 9 2006

8/21/2021 17:15:47 Nguyễn Văn  Tín Nghĩa 10c3 12 6 2006

8/21/2021 17:17:33 Trần Thị Xuân Mai 10 Toán 26 2 2006

8/21/2021 17:22:12 Huỳnh Ngọc Việt 10 hoá 2 11 2006

8/21/2021 17:27:29 Trần Gia Kiệt 10A1 18 8 2006

8/21/2021 17:33:58 Nguyễn Phƣơng Mai 10V 17 2 2006

8/21/2021 17:55:28 Nguyễn Phong Nhật Tùng Lớp C 4 10 2021

8/21/2021 18:08:26 Trƣơng Xuân Khiêm 10C 8 9 2006

8/21/2021 18:12:28 Nguyễn Trần Quỳnh Nhƣ 10 Sinh 9 7 2006

8/21/2021 18:16:15 Phạm Ngọc Phƣơng Uyên 10A1 11 2 2006

8/21/2021 18:21:23 Trần Lƣơng Minh Nghĩa 10A1 22 11 2006

8/21/2021 18:21:38 Nguyễn Đặng Minh Tuyền 10 Lý 23 3 2006

8/21/2021 18:34:18 Nguyễn Thị Thanh Tâm C2 30 3 2006



Dấu thời gian Họ và tên Lớp học Ngày sinh Tháng sinh Năm sinh

8/21/2021 18:49:01 Trần Xuân Phƣơng An 10C3 6 8 2006

8/21/2021 19:02:01 Nguyễn Cao Phƣơng Quỳnh 10C 28 8 2006

8/21/2021 19:07:23 Nguyễn Đỗ Minh Hoan 10 Lý 17 10 2006

8/21/2021 19:19:49 Lê Thụy Nhật Linh 10 Sinh 30 4 2006

8/21/2021 19:23:19 Huỳnh Anh Kiệt Lớp 10 sinh 28 12 2006

8/21/2021 19:30:08 Trƣơng Ngọc Tuấn Sinh-K29 23 11 2006

8/21/2021 19:30:45 Nguyễn Thành Phát 10c3 1 4 2006

8/21/2021 19:43:08 Trƣơng Xuân Khiêm 10C 8 9 2006

8/21/2021 19:44:29 Phan Hà Phƣơng 10A1 3 11 2006

8/21/2021 19:45:16 Nguyễn Huyền My Văn K29 19 8 2006

8/21/2021 19:46:17 Lê Thị Thanh Hiền Hoá k29 3 12 2006

8/21/2021 19:49:07 Đậu Huỳnh Phúc Khang 10C2 11 7 2006

8/21/2021 20:02:28 Trần Hoàng Lam K29- lớp C 9 11 2006

8/21/2021 20:08:22 Phạm Trần Phƣơng Trâm 10C 25 10 2006

8/21/2021 20:09:30 Nguyễn Việt Anh Thy 10A 7 2 2006

8/21/2021 20:10:18 Trần Lƣu Thùy Dƣơng 10 Anh 13 11 2006

8/21/2021 20:13:41 Phạm Trần Phƣơng Trâm 10C 25 10 2006

8/21/2021 20:19:36 Trần Thu Giang 10 Hoá 25 3 2006

8/21/2021 20:23:21 Trần Kim Ngân 10A1 6 11 2006

8/21/2021 20:29:23 Đặng Ngọc Thảo Vy 10A 18 3 2006

8/21/2021 20:32:09 Phạm Ngọc Minh Thƣ k29sinh 1 1 2006

8/21/2021 20:35:11 Trần Công An 10 Lí (k29) 4 6 2006

8/21/2021 20:37:45 Nguyễn Trƣơng Phúc Nhã AK29 5 4 2006

8/21/2021 20:48:18 Nguyễn Trần Thanh Ngọc 10c3 6 9 2006

8/21/2021 20:48:39 Nguyễn Võ Nhật Tiên Lớp 10  Anh 25 11 2006

8/21/2021 20:50:31 Trần Đình Phúc Anh 2 1 2006

8/21/2021 20:54:09 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hƣơng K29 Lý 24 2 2006

8/21/2021 21:14:31 Trƣơng Đức Khang k29sinh 19 4 2006

8/21/2021 21:16:01 Đinh Huỳnh Phƣơng Anh 10C3 7 9 2006

8/21/2021 21:20:47 Nguyễn Thị Yến Vy 10A1 9 2 2006

8/21/2021 21:26:46 Nguyễn Thành Tín lớp 10 Anh 22 12 2006

8/21/2021 21:29:13 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 10C2 3 10 2006

8/21/2021 21:29:55 Nguyễn Hoàng Thảo Nhƣ 10-Sinh 11 12 2006

8/21/2021 21:31:00 Trần Phƣơng Ngọc Mai K29c2 4 2 2006

8/21/2021 21:35:22 Trần Ngọc Hoàng Uyên 10C2 14 1 2006

8/21/2021 21:36:18 Lƣơng Quỳnh Phƣơng 10Anh 15 1 2006

8/21/2021 21:40:45 Trần Bách 10I 29 11 2006

8/21/2021 21:41:13 Nguyễn Lê Hải Đăng 10C2 K29 31 1 2006

8/21/2021 21:41:29 Phan Thành Tài 10I 28 2 2006

8/21/2021 22:13:44 Trần Mai Phƣơng 10Anh 19 8 2006

8/21/2021 22:16:17 Cao Trần Trà My 10 Văn 26 8 2006

8/21/2021 22:16:34 Từ Ngọc Bảo Trâm SK29 16 1 2006

8/21/2021 23:37:32 Lƣơng Gia An 10 Văn 19 10 2006

8/21/2021 23:42:02 Phạm Ngọc Khánh Phƣơng 10 Anh K29 13 7 2006

8/21/2021 23:59:51 Phạm Quốc Khánh 10 lý 15 5 2006

8/22/2021 0:16:30 Hoàng Cao Phong k29-Lớp Hóa 20 5 2006

8/22/2021 3:26:14 Lê Gia Bảo TK29 29 10 2006

8/22/2021 7:24:39 Phạm Thị Hải Uyên 10C1 17 1 2006



Dấu thời gian Họ và tên Lớp học Ngày sinh Tháng sinh Năm sinh

8/22/2021 7:35:02 Đỗ Huỳnh Nhƣ Anh 10C2 2 12 2006

8/22/2021 8:09:33 Nguyễn Đỗ Minh Hoan 10 Lý 17 10 2006

8/22/2021 8:11:03 Phan Kiến Quốc Lớp 10 Hoá Khoá 29 22 8 2006

8/22/2021 8:13:15 Trần Hoàng Lam K29 - lớp C 9 11 2006

8/22/2021 8:16:23 Trƣơng Minh Thƣ 10 Tin 25 2 2006

8/22/2021 8:31:16 Trần Cảnh Toàn Hóa K29 19 1 2006

8/22/2021 8:45:22 Nguyễn Lê Thiên Kim Lớp 10 Sinhk29 14 4 2006

8/22/2021 8:49:47 Chu Kim Bảo Long 10C3 18 11 2006

8/22/2021 8:51:30 Lê Hồ Nguyên Gia 10 Lý(LK29) 22 2 2006

8/22/2021 8:54:14 Trần Võ Đăng Khánh 10C1 12 7 2006

8/22/2021 8:57:25 Trần Nguyễn Quỳnh Giang Anh 20 3 2006

8/22/2021 9:00:52 Nguyễn Đình Thanh Nguyên 10 Sinh k29 22 2 2006

8/22/2021 9:15:09 Nguyễn Mỹ Tâm 10C3 31 1 2006

8/22/2021 9:16:35 Trần Võ Đăng Khánh 10C1 12 7 2006

8/22/2021 9:49:05 Đặng Châu Sang Hóa k29 21 3 2006

8/22/2021 9:57:13 Ngô Uyển Phƣơng Doanh 10C 27 12 2006

8/22/2021 10:03:21 Trần Ngọc Diệu K29 lớp C3 24 5 2006

8/22/2021 10:08:08 Trần Nguyễn Minh Hoàng 10A1-K29 22 1 2006

8/22/2021 10:09:15 Nguyễn Tuấn Phƣớc 10 Sinh 27 4 2006

8/22/2021 10:15:57 Nguyễn Tuấn Phƣớc Lớp 10 Sinh 27 4 2006

8/22/2021 10:26:41 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hƣơng 10 lý 24 2 2006

8/22/2021 10:28:28 Lê Anh Quân Tin K29 26 1 2006

8/22/2021 10:49:53 Trần Võ Ngọc Vy 10V 20 11 2006

8/22/2021 10:55:31 Nguyễn Mỹ Ái A1K29 20 9 2006

8/22/2021 10:55:36 Lê Cao Thủy Tiên 10C 17 10 2006

8/22/2021 10:59:23 Lê Hồng Anh 10 Anh 8 5 2006

8/22/2021 11:10:33 Trần Gia Kiệt 10A1 18 8 2006

8/22/2021 11:12:15 Nguyễn Thị Thảo Nhi 10C 27 9 2006

8/22/2021 11:20:50 Nguyễn Nhị Tƣờng 10 tin 31 7 2006

8/22/2021 11:22:20 Huỳnh Gia Hân 10C2 21 8 2006

8/22/2021 11:23:10 Nguyễn Ngọc Phƣơng Mai 10H-k29 8 9 2006

8/22/2021 11:28:18 Huỳnh Gia Hân 10C2 21 8 2006

8/22/2021 11:28:39 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 10 Sử 11 3 2006

8/22/2021 11:41:52 Lê Khánh Trân 10 tin 11 5 2006

8/22/2021 12:14:54 Lý Nguyễn Kiến Luân 10C 8 9 2006

8/22/2021 12:15:55 Phùng Ngọc Gia Hòa HK29 12 1 2006

8/22/2021 12:26:35 Ngô Đỗ Quỳnh Anh 10A 22 7 2006

8/22/2021 12:49:54 Nguyễn Lƣơng Duyên 10c3 21 1 2006

8/22/2021 12:52:27 Nguyễn Đào Thảo Quyên 10 Văn 24 3 2006

8/22/2021 12:59:30 Đoàn Ngọc Điểm 10C1 4 1 2006

8/22/2021 13:09:08 Võ Thị Minh Ngọc 10C 10 3 2006

8/22/2021 13:18:35 Đỗ Huỳnh Nhƣ Anh 10C2 2 12 2006

8/22/2021 13:18:39 Nguyễn Đào Thảo Quyên 10V 24 3 2006

8/22/2021 13:25:03 Trần Khôi Nguyên 10 Lý 10 10 2006

8/22/2021 14:20:17 Nguyễn Thị Hoàng Mỹ 10C1 7 3 2006

8/22/2021 14:23:47 Mai An Bình 10C 7 12 2006

8/22/2021 14:29:03 Phạm Ngọc Khánh Linh Văn-k29 19 9 2006

8/22/2021 14:35:48 Đặng Minh Khang 10T 4 4 2006



Dấu thời gian Họ và tên Lớp học Ngày sinh Tháng sinh Năm sinh

8/22/2021 14:42:30 Bùi Ngọc Tƣờng Vy 10HK29 20 11 2006

8/22/2021 14:43:15 Lê Thị Minh Thƣ 10 Lý 10 8 2006

8/22/2021 14:51:30 Lê Thị Mỹ Trinh 10C2 10 2 2006

8/22/2021 14:53:33 Huỳnh Minh Mẫn 10C2 10 10 2006

8/22/2021 15:06:43 Nguyễn Thị Hoàng Mỹ 10C1 7 3 2006

8/22/2021 15:13:08 Trần Gia Kiệt 10A1 18 8 2006

8/22/2021 15:22:15 Võ Đình Trúc Nhƣ 10C 12 5 2006

8/22/2021 15:27:46 Hồ Xuân Cƣờng 10c1 16 1 2006

8/22/2021 15:32:26 Nguyễn Ngọc Bảo Vy 10k29Tin 11 6 2006

8/22/2021 15:43:42 Phan Nguyễn Tƣờng Viên 10 Sinh 19 1 2006

8/22/2021 15:54:21 Ngô Ngọc Thanh Trúc 10 Tin 29 10 2006

8/22/2021 16:03:59 Nguyễn Trần Ngọc Khuyên 10-Van 4 12 2006

8/22/2021 16:09:17 Lê Nguyễn Song Thành 10 Toán 16 12 2006

8/22/2021 16:10:55 Mai Phan Yến Linh 10k29A1 23 6 2006

8/22/2021 16:18:18 Đỗ Thanh Triết 10 Tin K29 7 10 2006

8/22/2021 16:20:47 Hà Lê Nhật Minh Lớp Lý 23 6 2006

8/22/2021 16:33:01 Nguyễn Đông Dƣơng 10 26 9 2006

8/22/2021 16:34:46 Ngô Quang Vinh C1 9 6 2006

8/22/2021 16:41:03 Phan Nguyễn Quỳnh Trâm Toán 3 4 2006

8/22/2021 16:45:17 Lê Thảo Nhiên 10 Anh 22 1 2006

8/22/2021 16:50:55 Lê Thảo Nhiên 10 Anh 22 1 2006

8/22/2021 16:52:30 Võ Thị Ngọc Lệ 10C1 27 8 2006

8/22/2021 17:02:59 Nguyễn Lê Thảo Trang 10 Anh 25 7 2006

8/22/2021 17:19:48 Phan Vũ Cao Nguyên K29-Anh1 29 3 2006

8/22/2021 17:21:29 Nguyễn Lê Thanh Ngọc 10C1 1 2 2006

8/22/2021 17:32:34 Đặng Thiên Ngân Hóa 10 25 1 2006

8/22/2021 18:57:36 Nguyễn Duy Hoài Phin Lớp 10 Sinh 20 1 2006

8/22/2021 19:15:44 Nguyễn Duy Hoài Phin Lớp 10 Sinh 20 1 2006

8/22/2021 19:38:19 Đặng Thiên Ngân Hóa 10 25 1 2006


